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Biện pháp tự vệ thương mại là một công cụ chính sách được sử dụng từ khá lâu tại nhiều
quốc gia trên thế giới nhằm mục đích “đối phó” với hành vi thương mại hoàn toàn bình thường.
Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc am hiểu cũng như áp dụng biện pháp này vẫn còn khá mới mẻ. Bài
viết tập trung vào thực tiễn áp dụng tại một số quốc gia, từ đó, đưa ra những gợi ý chính sách
cho việc áp dụng một cách hiệu quả các biện pháp này tại Việt Nam.
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1. Đặt vấn đề

Từ năm 1992, Việt Nam đã thực hiện chủ trương
mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại, chủ động tham
gia vào các tổ chức kinh tế- thương mại khu vực và
quốc tế và trở thành thành viên chính thức của Tổ
chức thương mại thế giới (WTO). Những bước tiến
đó đã giúp Việt Nam thâm nhập và mở rộng thị
trường cho hàng hoá xuất khẩu, tranh thủ thêm vốn,
công nghệ kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý, hợp tác
đầu tư, đáp ứng các nhu cầu nhập khẩu của thị
trường nội địa, rút ngắn khoảng cách tụt hậu với các
nước, đồng thời, phục vụ đầy đủ cho công cuộc đổi
mới để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó, khi tham
gia hội nhập kinh tế, để thực hiện yêu cầu của các tổ
chức quốc tế về mở cửa thị trường, Việt Nam sẽ phải
chấp nhận những tác động tiêu cực khi hàng hoá
nước ngoài có ưu thế về khả năng cạnh tranh tràn
vào quá mức đe doạ ngành sản xuất trong nước. Mặt
khác, hàng hoá Việt Nam ở nước ngoài liên tục phải
đối mặt với các vụ kiện của các công ty nước ngoài
về bán phá giá, trợ cấp xuất khẩu và điều tra tự vệ.
Trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam chịu sức ép cạnh
tranh gay gắt từ hai phía thì việc đặt ra nhu cầu bảo
hộ nói chung và tự vệ nói riêng cho các ngành sản
xuất trong nước bị tác động bởi chính sách mở của
tự do hoá thương mại và dỡ bỏ hàng rào thuế quan
là rất cần thiết.

Để giải quyết vấn đề này, các nước đều phải xây
dựng một chính sách thích hợp làm công cụ điều tiết
vĩ mô hiệu quả để giảm thiểu ảnh hưởng bất lợi do
các biến động trên thị trường quốc tế gây ra. Chính

sách tự vệ thương mại chính là một trong những
công cụ quan trọng đáp ứng mục tiêu bảo vệ ngành
sản xuất trong nước nói trên. 

Bài viết tập trung nghiên cứu biện pháp tự vệ trong
thương mại của một số quốc gia trên thế giới. Từ đó,
đưa ra một số gợi ý chính sách cho việc áp dụng các
biện pháp tự vệ trong thương mại của Việt Nam.

2. Thực tế áp dụng các biện pháp tự vệ thương
mại tại một số quốc gia

2.1. Các biện pháp tự vệ trong thương mại của
Hoa Kỳ

Theo số liệu thống kê của Uỷ ban thương mại
quốc tế Hoa Kỳ (USITC) kể từ khi thông qua Luật
thương mại Hoa Kỳ 1974 cho đến khi diễn ra vòng
đàm phán Uruguay và thành lập tổ chức thương mại
thế giới vào năm 1994, ở Hoa Kỳ đã có tổng số 63
vụ kiến nghị yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ. Trong
đó, USITC đã xét xử để thông qua đơn kiến nghị và
đề xuất việc áp dụng biện pháp tự vệ 34 vụ, từ chối
việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với 29 vụ. Trong
số 34 vụ đệ trình lên Tổng thống, Tổng thống đã từ
chối việc áp dụng biện pháp tự vệ đối với 21 vụ, cho
phép áp dụng trực tiếp các biện pháp hạn chế nhập
khẩu (như tăng thuế nhập khẩu hay sử dụng hạn
ngạch) đối với 9 vụ, đàm phán thoả thuận phân chia
thị trường hoặc trợ giúp việc hạn chế xuất khẩu áp
dụng cho một số nước xuất khẩu cơ bản đối với 4
vụ. Như vậy, trong tổng số các kiến nghị được đưa
lên thì chỉ có khoảng 20% kiến nghị dẫn đến việc áp
dụng biện pháp tự vệ. 

Còn trong khoảng thời gian từ năm 1995 trở lại
đây, số vụ kiến nghị xin áp dụng biện pháp tự vệ ở
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Mỹ không nhiều. Nổi bật nhất là năm 2002, với lý
do cần bảo vệ ngành thép đang bị già cỗi, Hoa Kỳ
tăng thuế nhập khẩu thép từ EU, Nhật Bản, Trung
quốc, Nauy, Hàn Quốc, New Zealand, Brazil và
Thụy Sỹ và vụ tái áp dụng hạn ngạch đối với hàng
dệt may nhập khẩu từ Trung Quốc năm 2005.

2.2. Các biện pháp tự vệ của Liên minh Châu
Âu (EU)

EU thường sử dụng biện pháp hạn ngạch khi phải
áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định tại điều XIX-
GATT 1994 và rất ít khi sử dụng đến biện pháp thuế
quan. Nhờ có một quy chế nhập khẩu khá chặt chẽ

Bảng 1: Các vụ điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ của Hoa Kỳ giai đoạn 1974 - 1994
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nên việc quản lý hàng nhập khẩu của EU tương đối
tốt. Hàng hoá của nhiều nước đã và đang phát triển
nhập khẩu vào EU bị ràng buộc bởi nhiều hiệp định
thương mại khác nhau, nhiều hàng rào thuế quan và
phi thuế quan như các quy định, quy chế, tiêu chuẩn
cũng như các yêu cầu của thị trường này về chất
lượng, vệ sinh thực phẩm, an toàn và môi trường…
Nhờ đó, rất ít khi EU phải viện dẫn đến điều XIX-
GATT, Hiệp định về các biện pháp tự vệ nói chung
và Quy chế về các biện pháp tự vệ của EU nói riêng.
Tuy không thường xuyên sử dụng đến các biện pháp
tự vệ nhưng không phải là EU không bao giờ viện
dẫn các quy định liên quan đến các biện pháp này.

2.3. Các biện pháp tự vệ trong thương mại của
Trung Quốc

Trước khi gia nhập WTO, Trung Quốc chưa thực
sự có một chế độ tự vệ thương mại chính thức.
Trung Quốc mới chỉ ban hành quy định về chống

bán phá giá và chống trợ giá vào năm 1997. Song,
vì không có một chính sách tự vệ thương mại cụ thể
nên trước khi gia nhập WTO, Chính phủ Trung
Quốc đã gặp không ít khó khăn trong việc phản ứng
lại hành động tự vệ của một quốc gia khác chống lại
các nhà xuất khẩu Trung Quốc hoặc trong việc đối
phó với tình trạng gia tăng không lường trước được
của hàng nhập khẩu trên thị trường Trung Quốc. 

Năm 1999, Chính phủ Hàn Quốc đã áp dụng biện
pháp tự vệ đối với sản phẩm tỏi nhập khẩu từ Trung
Quốc. Để đáp lại, Trung Quốc đã áp dụng các biện
pháp trả đũa đối với hàng hoá nhập khẩu từ Hàn
Quốc. Sau nhiều vòng thương lượng, Trung Quốc
đã tự nguyện ấn định hạn ngạch xuất khẩu tỏi giúp
giải quyết cuộc chiến thương mại với tư thế bất lợi
nghiêng về phía Trung Quốc. 

Năm 2001, Nhật Bản cũng đã áp dụng biện pháp
tự vệ đối với một số mặt hàng nông sản nhập khẩu

Bảng 2: Các vụ điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ của Hoa Kỳ từ 1999 đến nay

Bảng 3: Các vụ điều tra và áp dụng các biện pháp tự vệ của EU
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chủ yếu từ Trung Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã
phản ứng mạnh mẽ đối với hành động này của Nhật
và một lần nữa sử dụng giải pháp trả đũa. Trên thực
tế, những hành động trả đũa nói trên đã vượt ra khỏi
khuôn khổ cho phép của WTO và trở thành những
cuộc chiến thương mại hết sức khốc liệt. 

Năm 2002, chính sách tự vệ mà Hoa Kỳ vừa áp
dụng đối với mặt hàng thép nhập khẩu từ Trung
Quốc và các nước khác vào thị trường Hoa Kỳ đã
nhắc nhở Chính phủ Trung Quốc về nhu cầu tuân
thủ các quy tắc và chuẩn mực đa phương khi phản
ứng lại hành động tự vệ của một nước khác cũng
như khi áp dụng biện pháp tự vệ của riêng mình.

Năm 2005, Hoa Kỳ và EU đã áp dụng biện pháp
tự vệ đối với một số mặt hàng dệt may của Trung
Quốc. Chính phủ Trung Quốc đã kịch liệt chỉ trích
hành động này và cho rằng Mỹ và EU áp đặt hạn
ngạch nhập khẩu đối với hàng dệt may của Trung
Quốc mà không đưa ra được những thông tin xác
đáng minh chứng cho những tuyên bố của họ rằng
hàng dệt may của Bắc Kinh đang phá vỡ thị trường
của Mỹ và châu Âu. Trung Quốc khẳng định việc
EU đã tự mình điều tra và đưa ra quyết định hạn chế
hàng xuất khẩu của Trung Quốc là sự đánh giá và
quyết định không đúng đắn, không những phát đi tín
hiệu sai lầm đối với ngành dệt của EU về chủ nghĩa
bảo hộ mậu dịch mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng
quyền lợi của các xí nghiệp dệt Trung Quốc trong
nền thương mại hàng dệt nhất thể hoá toàn thế giới.

Với tư cách thành viên có trách nhiệm của WTO,
Trung Quốc đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp
tích cực, ra sức bảo vệ sự ổn định của ngành thương
mại hàng dệt toàn cầu. Thương mại hàng dệt giữa
Trung Quốc và EU có những ưu thế bổ trợ lẫn nhau,
Trung Quốc sẵn sàng giải quyết thoả đáng vấn đề
hiện nay với EU bằng thái độ thực tế và thông qua
thương lượng. 

Sau nhiều lần đàm phán, các bên đã không tìm
được tiếng nói chung. Kết quả cuối cùng là Trung
Quốc phải chịu mức hạn ngạch này đến hết năm 2005.

3. Các biện pháp tự vệ thương mại của Việt Nam

Cho đến thời điểm này, hàng hoá Việt Nam xuất
khẩu đã bị vướng vào 11 vụ điều tra tự vệ tại 6 thị
trường xuất khẩu. Trong đó:

- 7 vụ kết thúc bằng biện pháp tự vệ của nước
xuất khẩu dưới hình thức bổ sung thêm một khoản
thuế khi hàng hoá Việt Nam nhập khẩu vào nước họ;

- 4 vụ chấm dứt mà không có biện pháp nào được
áp dụng do không chứng minh được là ngành sản
xuất nội địa nước nhập khẩu đã phải chịu thiệt hại

nghiêm trọng từ việc hàng hoá nước ngoài nhập
khẩu ồ ạt và có thị phần nhỏ hơn 3%.

Không ít doanh nghiệp, hiệp hội khi bị kiện
không hiểu hoặc hiểu không đầy đủ về tính chất và
tác động của các vụ kiện phòng vệ thương mại,
nhiều doanh nghiệp đã hành xử tiêu cực (lẩn tránh
vụ kiện, không hợp tác, không đoàn kết với hiệp
hội…) nên đã gây ra bất lợi cho toàn cục. Nhiều
doanh nghiệp và hiệp hội còn thiếu sự chuẩn bị về
nguồn lực theo kiện (bao gồm cả nhân lực và vật
lực) nên các hoạt động kháng kiện không đạt hiệu
quả cao.

Tại một số thị trường nhỏ có sản phẩm bị kiện,
doanh nghiệp cũng như các cơ quan hỗ trợ chưa có
nhiều thông tin về pháp luật sở tại cũng như tìm luật
sư thích hợp tư vấn nên việc đối phó gặp khó khăn
nhiều hơn.

Thực tế, từ năm 2002 trở về trước, Việt Nam chưa
có một văn bản pháp luật nào quy định hay giải
thích về các biện pháp tự vệ. Để trở thành thành
viên WTO, Việt Nam đã cân nhắc sửa đổi, bổ sung
và ban hành một số văn bản pháp luật cho phù hợp
với quy định của WTO. Tuy nhiên, quá trình ban
hành văn bản quy phạm pháp luật này, về cơ bản,
còn mang tính chất thụ động, tức là xuất phát từ nhu
cầu hội nhập và đòi hỏi của các quy định của tổ chức
thương mại đa phương. Hệ thống pháp luật của Việt
Nam về các biện pháp tự vệ còn tương đối đơn giản,
bao gồm: 

- Pháp lệnh số 42/2002/PL-UBTVQH10 ngày
25/05/2002 về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa
nước ngoài vào Việt Nam;

- Nghị định số 150/2003/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 08/12/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp
lệnh về Tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài
vào Việt Nam;

- Nghị định số 04/2006/NĐ-CP của Chính phủ
ngày 09/01/2006 về việc Thành lập và quy định
chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Hội
đồng xử lý vụ việc chống bán phá giá, chống trợ cấp
và tự vệ;

- Mẫu hồ sơ yêu cầu áp dụng biện pháp tự vệ đối
với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.

Sự hiểu biết về các vấn đề liên quan đến các biện
pháp tự vệ ở cấp Nhà nước cũng còn rất hạn chế. Để
bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, ngoài các biện
pháp thuế quan, Việt Nam còn áp dụng nhiều biện
pháp mang tính hành chính như cấm nhập khẩu, cấp
giấy phép nhập khẩu, hạn ngạch… Các hình thức
này không phù hợp với các nguyên tắc thương mại
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Bảng 4: Các vụ kiện tự vệ ở nước ngoài đối với hàng hoá Việt Nam

quốc tế và thường bị phía nước ngoài phản đối. 

Sau khi Pháp lệnh về quyền tự vệ của Việt Nam
chính thức có hiệu lực, để góp phần bảo hộ sản xuất
trong nước nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế những
diễn biến bất thường do nhập khẩu gây ra trong bối
cảnh thực hiện chính sách tự do hoá thương mại như
hiện nay, Việt Nam mới tiến hành chính thức 2 vụ
kiện tự vệ đối với mặt hàng kính nổi và dầu thực vật.
Sở dĩ Việt Nam tiến hành quá ít các biện pháp phòng
vệ để bảo vệ nền sản xuất trong nước là do hệ thống
pháp luật và hành lang pháp lý cho vấn đề này ở
Việt Nam mới được xây dựng, chưa đủ rộng và còn
thiếu sót. Bên cạnh đó, hiểu biết của các hiệp hội,
doanh nghiệp Việt Nam về quyền được sử dụng, các
thủ tục, phương pháp và kỹ năng cần thiết để sử
dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trước sự

cạnh tranh không lành mạnh của hàng hóa nhập
khẩu còn nhiều hạn chế, cũng như thiếu chủ động và
kinh nghiệm trong việc chuẩn bị hồ sơ để khởi kiện
áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Tuy các biện pháp tự vệ thương mại đối với mặt
hàng kính nổi nhập khẩu theo đơn yêu cầu của
VIFG và VFG không được Bộ Công thương chấp
nhận do kết quả điều tra cuối cùng cho thấy không
đủ điều kiện áp dụng các biện pháp tự vệ thương
mại theo qui định của WTO. Song, đối với hoạt
động thương mại quốc tế của Việt Nam, đây là một
sự kiện có ý nghĩa quan trọng bởi lần đầu tiên doanh
nghiệp trong nước đã chủ động yêu cầu cơ quan
Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi của mình
theo qui định của pháp luật WTO. Đây cũng là lần
đầu tiên kể từ ngày gia nhập WTO, Việt Nam chính
thức tiến hành thủ tục điều tra và cân nhắc áp dụng
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các biện pháp tự vệ thương mại với tư cách quốc gia
nhập khẩu.

Đối với vụ kiện dầu thực vật, đây là lần đầu tiên
Việt Nam chính thức áp dụng các biện pháp tự vệ
thương mại. Qua vụ kiện này, Cục quản lý cạnh
tranh là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền điều tra
đã chứng tỏ được năng lực điều tra, thái độ tích cực
và khách quan trong việc bảo vệ quyền lợi của
ngành sản xuất trong nước trên tinh thần tôn trọng
lợi ích hợp pháp của các đối tác thương mại của Việt
Nam và tôn trọng luật pháp quốc tế. Tinh thần tuân
thủ các qui định của WTO thể hiện trong hệ thống
pháp luật thương mại Việt Nam, cụ thể trong các qui
định về phòng vệ thương mại đối với hàng hóa nhập
khẩu đã được kiểm nghiệm qua hai vụ việc điều tra
thực tế và áp dụng biện pháp tự vệ đầu tiên này.

4. Một số gợi ý cho việc áp dụng các biện pháp
tự vệ trong thương mại quốc tế tại Việt Nam

4.1. Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về
tự vệ thương mại

Không có quy định nào của pháp luận về tự vệ của
Việt Nam trái hay mâu thuẫn với quy định của WTO.
Tuy nhiên, do các chế định hiện tại còn chưa được
chi tiết, cụ thể hóa nên có thể có vấn đề nảy sinh
trong quá trình thực thi và áp dụng các biện pháp tự
vệ. Hơn nữa, theo cam kết của Việt Nam với WTO
về phòng vệ thương mại, các văn bản quy phạm
pháp luật của Việt Nam về tự vệ thương mại cần phải
đảm bảo phù hợp hoàn toàn với các quy định liên
quan trong Hiệp định về các biện pháp tự vệ thương
mại của WTO. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện pháp
luật Việt Nam về tự vệ thương mại theo hướng vừa
phù hợp với các quy định của WTO, vừa thuận lợi

cho quá trình triển khai và áp dụng. Cụ thể:

Thứ nhất, Pháp lệnh về tự vệ chỉ quy định về
quyền tự vệ của Việt Nam mà chưa đề cập đến các
quy định trong trường hợp nào thì Việt Nam sẽ áp
dụng biện pháp trả đũa một nước nếu nước đó đã áp
dụng biện pháp tự vệ không có căn cứ hoặc điều
kiện áp dụng trái với nguyên tắc và quy định trong
các Hiệp định song phương giữa nước đó với Việt
Nam. Việc bổ sung quy định này vào Pháp lệnh
trong thời gian tới hoặc xây dựng riêng một văn bản
về trả đũa trong thương mại là vô cùng cần thiết để
bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp xuất khẩu
hàng hoá của Việt Nam.

Thứ hai theo quy định của Pháp lệnh tự vệ thì các
biện pháp tự vệ được áp dụng không phân biệt đối
xử và không phân biệt xuất xứ hàng hoá trừ trường
hợp ngoại lệ là các biện pháp tự vệ có thể không áp
dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ những nước
kém phát triển. Về mặt lý luận, quy định này phù
hợp với các quy tắc và thông lệ của các nước trên
thế giới cũng như của WTO. Tuy nhiên, trên thực tế,
việc áp dụng quy định này lại nảy sinh ra một số khó
khăn nhất định, chẳng hạn, trong số các nước có
lượng hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam thì chỉ có
một số nước có lượng nhập khẩu tăng mạnh trong
khi thị phần nhập khẩu của các nước khác không
tăng thậm chí còn giảm đi. Việc áp dụng biện pháp
hạn ngạch dựa trên tỷ lệ hàng hoá nhập khẩu sẽ gây
bất lợi đối với một số nước có lượng nhập khẩu vào
Việt Nam giảm đi trong khi những nước có lượng
nhập khẩu tăng mạnh thì sẽ ít bị ảnh hưởng hơn bởi
quyết định của nước áp dụng biện pháp tự vệ. Việt
Nam cần nghiên cứu bổ sung thêm ngoại lệ này

Bảng 5: Các vụ kiện tự vệ hàng hóa nước ngoài tại Việt Nam
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bằng cách đưa thêm vào Pháp lệnh quy định việc
phân bổ hạn ngạch, thỏa thuận áp dụng hạn ngạch
chỉ đối với một số nước có thị phần nhập khẩu tăng
lên một cách tuyệt đối hay tương đối so với lượng
nhập khẩu trung bình trong khoảng thời gian 3 năm
trước đó. Hơn nữa, Việt Nam cũng nên quy định bổ
sung thêm vào khoản 2 điều 21 Pháp lệnh về tự vệ
năm 2002 trường hợp nếu thị phần nhập khẩu từ các
nước kém phát triển vượt quá bao nhiêu phần trăm
thì có thể vẫn áp dụng một biện pháp tự vệ nhằm
mục đích kiểm soát được lượng hàng hoá nhập khẩu
từ những nước này.

4.2. Nâng cao năng lực của bộ máy thực thi
pháp luật về tự vệ thương mại

Để áp dụng được các biện pháp tự vệ thương mại,
chúng ta cần nhanh chóng đào tạo nguồn nhân lực ở
nhiều lĩnh vực khác nhau liên quan tới triển khai áp
dụng các biện pháp tự vệ. Cụ thể:

- Cần có kế hoạch đào tạo sớm các luật sư chuyên
về thương mại quốc tế để đội ngũ này có thể tham
gia giải quyết tranh chấp liên quan tới việc áp dụng
các biện pháp tự vệ. 

- Đội ngũ cán bộ tham gia trực tiếp vào quá trình
điều tra phải có trình độ chuyên môn sâu và nhiều
kinh nghiệm. Do đó, cần liên tục được đào tạo về lý
thuyết và tập huấn kinh nghiệm. Bộ Công thương
cần hoàn thiện và củng cố bộ máy cũng như đào tạo
nguồn nhân lực của Cục Quản lý cạnh tranh và Hội
đồng xử lý vụ việc để giải quyết các vấn đề phát
sinh trong quá trình áp dụng các biện pháp tự vệ.
Đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo về tự vệ thương
mại cho cán bộ thuộc Bộ Công thương và các bộ
ngành liên quan.

- Đối với các doanh nghiệp, cần nâng cao năng
lực nguồn nhân lực của mình thông qua các khóa
đào tạo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (VCCI) tổ chức, một mặt nâng cao hiểu biết về
tự vệ thương mại để có thể bảo vệ quyền lợi của
mình, một mặt chủ động phòng tránh và đối phó với
các vụ kiện tự vệ ở nước ngoài.

4.3. Nâng cao năng lực nhận thức và phối hợp
của các doanh nghiệp trong vấn đề khởi kiện và
yêu cầu áp dụng các biện pháp tự vệ thương mại

Nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp là hết
sức cần thiết để có thể chủ động tiến hành khởi kiện
cũng như ứng phó với các tranh chấp thương mại
trong tương lai. Để làm được điều này cần có sự
phối hợp đồng bộ của Nhà nước và các doanh
nghiệp. Cụ thể:

4.3.1. Tư vấn và hỗ trợ các doanh nghiệp những

thông tin về tự vệ thương mại

Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần sớm
ban hành những văn bản thông tin có liên quan đến
vấn đề tự vệ thương mại trong nước và quốc tế để
nâng cao sự hiểu biết, đồng thời hướng dẫn, tư vấn
cho các doanh nghiệp trong việc nhận biết các nguy
cơ, điều kiện để áp dụng biện pháp tự vệ cũng như
các thủ tục cần thiết để yêu cầu áp dụng tự vệ và các
nghĩa vụ cần phải làm để trợ giúp các cơ quan chức
năng trong quá trình điều tra áp dụng biện pháp tự
vệ đó. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về
các biện pháp tự vệ thương mại của Việt Nam và thế
giới; đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp,
hiệp hội ngành hàng Việt Nam dưới nhiều hình thức
khác nhau như: tổ chức các khóa đào tạo ngắn ngày,
hội thảo, tọa đàm theo chuyên đề…

Trên thực tế, VCCI đã tổ chức một số khóa học,
hội thảo chuyên đề nhằm bồi dưỡng kiến thức về tự
vệ thương mại của một số quốc gia cho các doanh
nghiệp. Tuy nhiên, số lượng các khóa học còn ít và
mới chỉ tập trung ở một số thành phố lớn. Trong thời
gian tới, VCCI cần tổ chức nhiều hơn nữa, mở rộng
ra nhiều tỉnh thành và cho nhiều đối tượng hơn. Nội
dung các khóa đào tạo cũng cần đa dạng hơn, đi sâu
hơn vào các vấn đề mang tính chi tiết, kỹ thuật
nhằm thực thi pháp luật về tự vệ của Việt Nam như:
vấn đề thu thập chứng cứ, lập hồ sơ yêu cầu áp dụng
biện pháp tự vệ… 

VCCI cần tăng cường sự phối hợp với Cục Quản
lý cạnh tranh nhằm tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp
hội trong việc lựa chọn luật sư, công ty tư vấn luật
phù hợp trong quá trình khởi kiện và điều tra áp
dụng biện pháp tự vệ.

4.3.2. Khẩn trương tìm hiểu, chuẩn bị đầy đủ hồ
sơ, bằng chứng để yêu cầu tiến hành áp dụng biện
pháp tự vệ hay biện pháp trả đũa

Doanh nghiệp là nhân tố chính trong cuộc điều
tra và đưa ra những bằng chứng trong quá trình điều
tra. Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần phải có
những hành động sau:

- Giám sát thường xuyên tác động của hàng nhập
khẩu đối với ngành công nghiệp nội địa. Thông báo
ngay lập tức khi có sự thiệt hại nghiêm trọng hay sự
đe dọa gây ra thiệt hại nghiêm trọng xuất phát từ
việc gia tăng của lượng hàng nhập khẩu. Tiếp xúc
với cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, cụ thể Bộ
Công thương để đưa đơn kiến nghị và yêu cầu điều
tra, áp dụng biện pháp tự vệ.
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- Khi công việc điều tra bắt đầu, các doanh
nghiệp chịu trách nhiệm chính trước ngành sản xuất
nội địa về việc khẩn trương tìm hiểu, chuẩn bị đầy
đủ và cung cấp các bằng chứng liên quan đến thiệt
hại nghiêm trọng và mối quan hệ nhân quả giữa việc
gia tăng nhập khẩu và sự tổn hại nghiêm trọng cho
Bộ Công Thương.

- Để đề phòng việc áp dụng biện pháp tự vệ của
một nước khác, các doanh nghiệp cũng nên thiết lập
một hệ thống thu thập, thống kê định kỳ về việc sản
xuất và buôn bán các sản phẩm nhạy cảm ở các

nước khác. Việc theo dõi những mặt hàng và thông
tin đăng tải trên báo chí cũng rất hữu ích. Tất cả
những thông tin đó có thể cảnh báo trước về một
cuộc điều tra áp dụng biện pháp tự vệ sắp được tiến
hành.

- Khi công việc điều tra được tiến hành, các
doanh nghiệp phải trình bày vấn đề trước các cơ
quan có thẩm quyền. Do vậy, doanh nghiệp cần
chuẩn bị đầy đủ bằng chứng, chứng cứ, thông tin, ý
kiến đóng góp… để sử dụng khi cần thiết.r
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Safeguard measures in trade in some countries and policy implications for Vietnam

Abstract 

“Safeguard measures in trade” is a policy tool thathas been used years ago in many countries in the worlds
in order to cope with normally trade behaviors. However, understanding and applying these measures in
Vietnam are unprecedented. This paper focuses on revealing the current application of these measures in
some countries and then provides some policy implications for using these tools efficiently inVietnam.
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